Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum

Xét tuyển học bạ THPT 5 học kỳ với thí sinh đạt 15 điểm trở lên 3 môn 

Năm 2020, Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum tuyển sinh trong cả nước, thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 và các thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THPT các năm trước) theo 3 phương thức tuyển sinh gồm: 

· [bookmark: _GoBack]Xét tuyển thẳng: những thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và những thí sinh đủ điều kiện khác theo qui định của Bộ GD-ĐT.
· Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT: xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp THPT, điểm xét tuyển dựa trên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT. Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT vào tất cả các ngành đào tạo.
-  	Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT: xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp THPT, điểm 3 môn dùng để xét tuyển là điểm trung bình lớp 10, lớp 11 và điểm học kỳ 1 năm lớp 12, tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00. Xét tuyển sử dụng kết quả học bạ THPT vào các ngành đào tạo.
         Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành/ nhóm ngành/ khối ngành tuyển sinh

	Stt 
	Mã ngành 
	Ngành học 
	Chỉ tiêu (dự kiến) 
	Tổ hợp môn xét tuyển 1 
	Tổ hợp môn xét tuyển 2 
	Tổ hợp môn xét tuyển 3 
	Tổ hợp môn xét tuyển 4 

	
	
	
	Theo xét 
KQ thi 
THPT
	Theo phương thức khác 
	Tổ hợp môn 
	Môn 
chính 
	Tổ hợp môn 
	Môn 
chính 
	Tổ hợp môn 
	Môn 
chính 
	Tổ hợp môn 
	Môn 
chính 

	1 
	7140202 
	Giáo dục Tiểu học 
	30 
	 
	Toán, 
Vật 	lý, Hóa học 
	 
	Toán, 
Địa 	lý, GDCD 
	 
	Ngữ văn, Lịch 	sử, Địa lý 
	 
	 Ngữ văn, Toán, 
Tiếng Anh 
	  

	2 
	7310105 
	Kinh tế phát triển 
	25 
	25 
	Toán, 
Vật lý, 
Hóa học 
	 
	Toán, 
Địa lý, 
GDCD 
	 
	Ngữ văn, 
Lịch sử, 
Địa lý 
	 
	Ngữ văn, Toán, 
Tiếng Anh 
	  

	3 
	7310205 
	Quản lý nhà nước 
	25 
	25 
	Toán, 
Vật 	lý, Hóa học 
	 
	Toán, 
Địa 	lý, GDCD 
	 
	Ngữ văn, Lịch 	sử, Địa lý 
	 
	 Ngữ văn, Toán, 
Tiếng Anh 
	  

	4 
	7340101 
	Quản trị kinh Doanh 
	25 
	25 
	Toán, 
Vật 	lý, Hóa học 
	 
	Toán, 
Địa 	lý, GDCD 
	 
	Ngữ văn, Lịch 	sử, Địa lý 
	 
	 Ngữ văn, Toán, 
Tiếng Anh 
	  

	5 
	7340301 
	Kế Toán 
	25 
	25 
	Toán, 
Vật 	lý, Hóa học 
	 
	Toán, 
Địa 	lý, GDCD 
	 
	Ngữ văn, Lịch 	sử, Địa lý 
	 
	 Ngữ văn, Toán, 
Tiếng Anh 
	  

	6 
	7380107 
	Luật kinh tế 
	30 
	30 
	Toán, 
Vật 	lý, 
	 
	Toán, 
Địa 	lý, 
	 
	Ngữ văn, 
Lịch 	sử, 
	 
	 Ngữ văn, Toán, 
	  

	
	
	
	
	
	Hóa học 
	
	GDCD 
	
	Địa lý 
	
	Tiếng Anh 
	

	7 
	7420201 
	Công nghệ sinh học 
	20 
	20 
	Toán, 
Vật 	lý, 
Hóa học 
	 
	Toán, 
Hóa học, 
Tiếng 
Anh 
	 
	Toán, 
Sinh học, 
Tiếng 
Anh 
	 
	Toán, Hóa học, Sinh học 
	  

	8 
	7480201 
	Công nghệ thông tin 
	25 
	25 
	Toán, 
Vật 	lý, Hóa học 
	 
	Toán, 
Vật 	lý, Tiếng Anh 
	 
	Toán, Vật lý, Địa lý 
	 
	 Ngữ văn,  Toán, 
Tiếng Anh 
	  

	9 
	7580201 
	Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) 
	25 
	25 
	Toán, 
Vật 	lý, Hóa học 
	 
	Toán, 
Vật 	lý, Tiếng Anh 
	 
	Toán, Vật lý, Địa lý 
	 
	 Ngữ văn,  Toán, 
Tiếng Anh 
	  


 
 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 

· Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT: Ngưỡng đảm bảo chất lượng sẽ bổ sung sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT:  Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp + Điểm ưu tiên 
- Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là điểm trung bình lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12, tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00.    

Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon - Mã trường: DDP 

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 
	TT 
	Tên ngành/Nhóm ngành 
	Mã ĐKXT 
	Chỉ tiêu  dự kiến 
	Tổ hợp xét tuyển  
	Mã tổ hợp xét tuyển 
	Tiêu chí phụ  
đối với các thí sinh bằng điểm 
	Điểm chuẩn giữa các tổ hợp 

	1 
	Giáo dục Tiểu học 
	7140202 
	30 
	1. Toán + Vật lý + Hóa học 
2. Toán + Địa lý + GDCD 
3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 
4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 
	1. A00 
2. A09 
3. C00 
4. D01  
	Không 
	Bằng nhau 

	2 
	Kinh tế phát triển 
	7310105 
	25 
	1. Toán + Vật lý + Hóa học 
2. Toán + Địa lý + GDCD 
3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 
4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 
	1. A00 
2. A09 
3. C00 
4. D01  
	Không 
	Bằng nhau 

	3 
	Quản lý nhà nước 
	7310205 
	25 
	1. Toán + Vật lý + Hóa học 
2. Toán + Địa lý + GDCD 
3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 
4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 
	1. A00 
2. A09 
3. C00 
4. D01  
	Không 
	Bằng nhau 

	4 
	Quản trị kinh Doanh 
	7340101 
	25 
	 1.Toán + Vật lý + Hóa học 
 2.Toán + Địa lý + GDCD 
 3.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý  
 4.Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 
	1. A00 
2. A09 
3. C00 
4. D01  
	Không 
	Bằng nhau 

	5 
	Kế Toán 
	7340301 
	25 
	 1.Toán + Vật lý + Hóa học  
 2.Toán + Địa lý + GDCD 
 3.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý  
 4.Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 
	1. A00 
2. A09 
3. C00 
4. D01  
	Không 
	Bằng nhau 

	6 
	Luật kinh tế 
	7380107 
	30 
	 1.Toán + Vật lý + Hóa học 
 2.Toán + Địa lý + GDCD 
 3.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý  
 4.Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh  
	1. A00 
2. A09 
3. C00 
4. D01  
	Không 
	Bằng nhau 

	7 
	Công nghệ sinh học 
	7420201 
	20 
	1. Toán + Vật lý + Hóa học 
2. Toán + Hóa học + Tiếng Anh 
3. Toán + Sinh học + Tiếng Anh 
4. Toán + Hóa học + Sinh học 
	1. A00 2. D07 
3. D08 
4. B00  
	Không 
	Bằng nhau 

	8 
	Công nghệ thông tin 
	7480201 
	25 
	1. Toán + Vật lý + Hóa học 
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 
3. Toán + Vật lý + Địa lý 
4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 
	1. A00 2. A01 
3. A04 
4. D01  
	Không 
	Bằng nhau 

	9 
	Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) 
	7580201 
	25 
	1. Toán + Vật lý + Hóa học 
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 
3. Toán + Vật lý + Địa lý 
4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 
	1. A00 2. A01 
3. A04 
4. D01  
	Không 
	Bằng nhau 


 
Xét tuyển kết quả học bạ THPT (điểm trung bình năm lớp 10, lớp 11 và điểm học kỳ 1 năm lớp 12)  
	TT 
	Tên ngành 
	Mã ĐKXT 
	Chỉ 
tiêu  dự kiến 
	Tổ hợp xét tuyển 
	Ngưỡng ĐBCL đầu vào 



	1 
	Kinh tế phát triển 
	7310105 
	25 
	1. Toán + Địa lý + GDCD 
2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh 
3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 
4. Toán + Ngữ văn + GDCD 
	 Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 

	2 
	Quản lý nhà nước 
	7310205 
	25 
	1. Toán + Địa lý + GDCD 
2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh 
3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 
4. Toán + Ngữ văn + GDCD 
	 Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 

	3 
	Quản trị kinh Doanh 
	7340101 
	25 
	1. Toán + Vật lý + Hóa học 
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 
3. Toán + Ngữ văn + Địa lý 
4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh 
	 Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 

	4 
	Kế Toán 
	7340301 
	25 
	1. Toán + Vật lý + Hóa học 
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 
3. Toán + Ngữ văn + Địa lý 
4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh 
	 Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 

	5 
	Luật kinh tế 
	7380107 
	30 
	1. Toán + Địa lý + GDCD 
2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh 
3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 
4. Toán + Ngữ văn + GDCD 
	 Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 

	6 
	Công nghệ sinh học 
	7420201 
	20 
	1. Toán + Vật lý + Hóa học 
2. Toán + Vật lý + Sinh học 
3. Toán + Vật lý + Địa lý 
4. Toán + Sinh học + Địa lý 
	 Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 

	7 
	Công nghệ thông tin 
	7480201 
	25 
	1. Toán + Vật lý + Hóa học 
2. Toán + Vật lý + Sinh học 3. Toán + Vật lý + Địa lý 
4. Toán + Sinh học + Địa lý 
	 Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 

	8 
	Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) 
	7580201 
	25 
	1. Toán + Vật lý + Hóa học 
2. Toán + Vật lý + Sinh học 3. Toán + Vật lý + Địa lý 
4. Toán + Sinh học + Địa lý 
	 Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 


 
Thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả học bạ THPT bằng hình thức trực tuyến tại website: http://ts.udn.vn. Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học bạ THPT gồm: Đơn đăng ký xét tuyển; Bản photo chứng minh nhân dân/căn cước công dân; Bản photo chứng nhận tốt nghiệp THPT (nếu đã tốt nghiệp); Bản photo học bạ THPT/giấy xác nhận điểm học THPT. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 45.000 đồng /nguyện vọng. Minh chứng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng (nếu đăng ký hưởng ưu tiên) 

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học bạ THPT: 
+ Đợt 1: từ ngày 15-6 đến 17h ngày 31-7-2020 
+ Đợt bổ sung: cùng thời gian với các đợt xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 
+ Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp, nộp qua hình thức chuyển phát nhanh, thư bảo đảm. 

* Địa điểm nhận hồ sơ 
Địa điểm số 1: ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - Ban Đào tạo - phòng A110 41 Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng 

Địa điểm số 2: PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM - 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển... 


10 
 
13 
 
ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN 1. XÉT TUYỂN THẲNG 
1.1. Xét tuyển thẳng đối với thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, đội tuyển quốc gia tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế 
Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, đội tuyển quốc gia tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành của Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng không hạn chế, nhưng nằm trong chỉ tiêu chung của từng ngành. Xét giải quốc tế các năm: 2018, 2019, 2020. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT. 
1.2. Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia 
Xét tuyển thẳng thí sinh đã tốt nghiệp THPT đoạt giải Nhất, Nhì, Ba các môn văn hóa trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi KHKT cấp quốc gia. Xét giải HSG QG thuộc các năm: 2018, 2019, 2020. Thí sinh chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT. 

DANH MỤC NGÀNH TUYỂN THẲNG THEO MÔN THI ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA 
	TT 
	Môn thi học sinh giỏi 
	Ngành tuyển thẳng 
	Mã ngành 
	Chỉ tiêu dự kiến 

	1 
	Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
	Giáo dục Tiểu học 
	7140202 
	2 

	2 
	Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
	Quản lý nhà nước 
	7310205 
	2 

	3 
	Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
	Quản trị kinh doanh 
	7340101 
	2 

	4 
	Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
	Kinh tế phát triển 
 
	7310105 
	2 

	5 
	Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
	Kế toán 
	7340301 
	2 

	6 
	Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
	Luật kinh tế 
	7380107 
	2 

	7 
	Toán, Hóa học, Sinh học 
	Công nghệ Sinh học 
	7420201 
	2 

	8 
	Toán, Tiếng Anh, Tin học 
	Công nghệ thông tin 
	7480201 
	2 


32 
	9 
	Toán, Vật lý, Tiếng Anh 
	Kỹ thuật công trình xây dựng 
	7580201 
	2 


 
DANH MỤC NGÀNH TUYỂN THẲNG ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐOẠT GIẢI CUỘC THI KHKT CẤP QUỐC GIA 
	 
TT 
	Lĩnh vực thi sáng tạo KHKT 
	Ngành đào tạo 
	Mã ngành 
	Chỉ tiêu dự kiến 

	1 
	Khoa học xã hội và hành vi 
	 Giáo dục Tiểu học 
	7140202 
	2 

	2 
	· Hệ thống nhúng 
· Toán học 
· Rô bốt và máy tính thông minh 
· Phần mềm hệ thống 
	 
 Công nghệ thông tin 
	7480201 
	2 

	3 
	· Vi sinh; 
· Hóa sinh; 
· Kỹ thuật y sinh; 
· Sinh học tế bào và phân tử 
	 Công nghệ sinh học 
	7420201 
	2 

	 
	
	


1.3. Xét tuyển thẳng các thí sinh đạt giải tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế: Người đoạt một trong các giải Nhất, Nhì, Ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được tuyển thẳng vào trường để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đoạt giải. 

DANH MỤC NGÀNH TUYỂN THẲNG THEO LĨNH VỰC THI NGHỀ KHU VỰC ASEAN VÀ QUỐC TẾ 
	TT 
	Lĩnh vực/  Nghề đoạt giải 
	Ngành tuyển thẳng 
	Mã ngành 
	Chỉ tiêu dự kiến 

	1 
	· Thiết kế và phát triển trang web - Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin 
· Lắp cáp mạng thông tin - Quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin 
	Công nghệ thông tin 
	7480201 
	2 

	2 
	· Ốp lát tường và sàn 
· Xây gạch 
· Mộc dân dụng 
	Kỹ thuật xây dựng 
	7580201 
	2 


 
1.4 Xét tuyển thẳng vào ngành sư phạm đối với các học sinh tốt nghiệp các trường THPT chuyên cấp tỉnh/ thành phố. Thí sinh tốt nghiệp các trường THPT chuyên cấp tỉnh, thỏa mãn một trong hai tiêu chí sau:  
· Học sinh trường chuyên 3 năm học sinh giỏi THPT, được xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với môn chuyên trong chương trình học THPT: xét theo điểm trung bình của 3 năm học THPT từ cao xuống thấp. 
· Học sinh trường chuyên đoạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi các môn văn hoá cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương trở lên dành cho học sinh lớp 12. Xét giải HSG cấp tỉnh cho học sinh lớp 12 thuộc các năm 2018, 2019, 2020.  
· 
	TT 
	Môn chuyên/  môn đạt giải cấp Tỉnh, TP 
	Ngành tuyển thẳng 
	Mã ngành 
	Chỉ tiêu dự kiến 

	1 
	Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
	Giáo dục Tiểu học 
	7140202 
	2 


 
Các trường hợp khác theo quy định của Bộ GD-ĐT. Thí sinh thuộc các đối tượng còn lại Hội đồng tuyển sinh ĐHĐN sẽ xem xét, quyết định xét tuyển vào học ngành đăng ký xét tuyển căn cứ trên hồ sơ cụ thể của thí sinh, bao gồm: 
· Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT.  
· Người đã trúng tuyển vào các trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã trúng tuyển. 
Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Các thí sinh tốt nghiệp THPT loại trung bình trở lên được xét tuyển thẳng vào Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum. Nếu số thí sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu thì ĐH Đà Nẵng sẽ căn cứ vào kết quả học tập bậc THPT để xét từ trên xuống đến khi đủ chỉ tiêu. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Giám đốc ĐH Đà Nẵng quy định. 

Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hội đồng tuyển sinh ĐHĐN căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.

ƯU TIÊN XÉT TUYỂN 
Thí sinh thuộc đối tượng quy định nếu không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển. Thí sinh được cộng thêm điểm vào tổng điểm xét tuyển của tổ hợp phù hợp với ngành ĐKXT. Thang điểm xét tuyển là 30, trong trường hợp thang điểm khác sẽ quy đổi phù hợp về thang 30.   
Thí sinh tốt nghiệp THPT, đáp ứng tiêu chí ĐBCLĐV do Bộ GD-ĐT quy định, đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi chọn HSGQG và cuộc thi KHKT cấp quốc gia thuộc các năm: 2018, 2019, 2020 nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì được cộng thêm điểm vào tổng điểm xét tuyển của tổ hợp phù hợp với ngành ĐKXT: giải Nhất được cộng 2 điểm; giải Nhì được cộng 1,5 điểm; giải Ba được cộng 1,0 điểm; giải Khuyến khích được cộng 0,5 điểm.   

DANH MỤC NGÀNH ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐOẠT GIẢI KỲ THI HSG QUỐC GIA 
	TT 
	Môn thi HSG  
	Ngành được cộng điểm ưu tiên xét tuyển 
	Mã ngành 
	Chỉ tiêu dự kiến 

	1 
	Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
	Giáo dục Tiểu học 
	7140202 
	2 

	2 
	Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
	Quản lý nhà nước 
	7310205 
	2 

	3 
	Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
	Quản trị kinh doanh 
	7340101 
	2 

	4 
	Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
	Kinh tế phát triển 
	7310105 
	2 

	5 
	Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
	Kế toán 
	7340301 
	2 

	6 
	Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
	Luật kinh tế 
	7380107 
	2 

	7 
	Toán, Hóa học, Sinh học 
	Công nghệ Sinh học 
	7420201 
	2 

	8 
	Toán, Tiếng Anh, Tin học 
	Công nghệ thông tin 
	7480201 
	2 

	9 
	Toán, Vật lý, Tiếng Anh 
	Kỹ thuật công trình xây dựng 
	7580201 
	2 


 
DANH MỤC NGÀNH ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐOẠT GIẢI KỲ THI KHKT CẤP QUỐC GIA 
	 
TT 
	Môn thi HSG / Lĩnh vực thi Khoa học Kỹ thuật 
	Ngành được cộng điểm ưu tiên xét tuyển 
	Mã  ngành 
	Chỉ tiêu dự kiến 

	1 
	Khoa học xã hội và hành vi 
	 Giáo dục Tiểu học 
	7140202 
	2 

	2 
	· Hệ thống nhúng 
· Toán học 
· Rô bốt và máy tính thông minh 
· Phần mềm hệ thống 
	 
 Công nghệ thông tin 
	7480201 
	2 

	3 
	· Vi sinh; 
· Hóa sinh; 
· Kỹ thuật y sinh; 
· Sinh học tế bào và phân tử 
	 Công nghệ sinh học 
	7420201 
	2 


 
Thí sinh đoạt một trong các giải Nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế thuộc các năm: 2018, 2019, 2020, nếu có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định. Các thí sinh được cộng thêm điểm vào tổng điểm xét tuyển của tổ hợp xét tuyển ngành phù hợp với nghề đã đoạt giải: giải nhất được cộng 1,5 điểm; giải nhì được cộng 1,0 điểm; giải ba được cộng 0,5 điểm. 
DANH MỤC NGÀNH ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐOẠT GIẢI THEO LĨNH VỰC THI NGHỀ KHU VỰC ASEAN VÀ QUỐC TẾ 
	TT 
	Lĩnh vực thi Nghề 
	Ngành được cộng điểm ưu tiên xét tuyển 
	Mã ngành 
	Chỉ tiêu dự kiến 

	1 
	· Thiết kế và phát triển trang web - Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin 
· Lắp cáp mạng thông tin - Quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin 
	Công nghệ thông tin 
	7480201 
	2 

	2 
	· Ốp lát tường và sàn 
· Xây gạch 
· Mộc dân dụng 
	Kỹ thuật xây dựng 
	7580201 
	2 


 
Lệ phí xét tuyển theo kết quả thi THPT: theo qui định của Bộ GD-ĐT. Lệ phí xét tuyển theo kết quả học bạ THPT: 45.000 đồng/nguyện vọng. 

